Trường THCS Tương Bình Hiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 9 (từ ngày 13/4 đến 18/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 9
Câu 1: Cho hệ phương trình: 
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Tính giá trị biểu thức P = 
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Câu 2: 

Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) là nơi có cảnh quan tuyệt đẹp. 

Hai người bạn từ Bình Dương và Quảng Trị quyết định du lịch hè tại Quy Nhơn. Một người đi từ Bình Dương, một người đi từ Quảng Trị. Hai người xuất phát cùng lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau tại Quy Nhơn sau 10 giờ. Biết tổng quãng đường đi là 997 km,vận tốc người đi từ Quảng Trị nhanh hơn người đi từ Bình Dương là 20,3 km/h. Tính vận tốc mỗi người.
Câu 3: Vẽ đồ thị của hàm số 
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Câu 4: Cho hình vẽ biết AB = CD. 
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Chứng minh rằng:

a) MH = MK.

b) MB= MD .

c) Chứng minh tứ giác ABDC là hình thang cân.

BÀI TẬP HÓA 9
Câu 1. ( 3 đ ) Bổ túc các phương trình hóa học sau:


1/   C2H4  + H2O  
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2/   CH2 = CH2   +  ……..  
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…………….
    3/   CH4   + .................. 
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 CH3Cl   + …………….
      4/   C2H4   + ............... 
[image: image7.wmf]®

 C2H4Br2  

      5/   C2H4   + ................. 
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 CO2   + …………….

 Câu 2. ( 2 đ ) Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất khí sau :


 CH4, C2H4, CO2, H2

  Câu 3. ( 3 đ ) Đốt cháy hoàn toàn V  lit khí metan (C2H4), sau phản ứng thu được l1 gam khi CO2.

a/ Tính giá trị của V đktc

b/ Tính thể tích oxi cần dùng đktc

  Câu 4. ( 3 đ ) Cho 6,72 lit hỗn hợp gồm có CH4, C2H4  tác dụng với 200 ml dung dich brom, có thoát ra 2,24 lít khí

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, khí thoát ra tên gì? 

b. Tính nồng độ mol brom

c. Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khi có trong hỗn hợp
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 24 – NGỮ VĂN 9

Ngày giao bài: 13/04/2020

Ngày nộp bài: 16/4/2020

Câu 1: (3.0 điểm)
“Mọc giữa dòng sông xanh ”

……………………………

……………………….....

……………………….....

a. Viết những câu thơ còn thiếu để hoàn chỉnh đoạn thơ trên. Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? (0.5 điểm)

b. Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai?  (0.5 điểm)

c. Nêu nội dung chính của đoạn thơ. (0.5 điểm)

d. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. (0.5 điểm)

e. Tìm ít nhất 3 biện pháp nghệ thuật  có trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó. (1.0 điểm)

Câu 2:  (2.0 điểm)  

Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“ ...Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển lịch sử. Trong thế kỉ tới mà ai ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nỗi trội.”

                                                           (Ngữ văn 9, Tập 2, NXBGD- 2006)

a.  Tìm câu chủ đề của đoạn văn? Đoạn văn trên được sử dụng phép liên kết nào là chủ yếu? (1,0 điểm)

b. Tìm thành phần biệt lập trong câu sau và gọi đúng tên thành phần biệt lập đó. (1.0 điểm)
 “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất.”

Câu 3: (5.0 điểm)  

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 15 dòng) trình bày suy nghĩ của em về lòng nhân ái./.

TEST OF UNIT 6,7

 I/ Combine each pair of sentences into one using ( S + tobe + adj  + that + clause)

a. No one stopped those people cutting down the trees. I was surprised.

…………………………………………………………………………………………

b. The oil will pollute the sea. People are worried.

…………………………………………………………………………………………

c. My team has won the first award of the competition. I am proud.

…………………………………………………………………………………………

d. They can help us clean up the beach . they are certain.

…………………………………………………………………………………………

e. You could recover very quickly. I am very happy.

…………………………………………………………………………………………

II/ Give the correct tense  of the verbs in parentheses

1. If we (keep on ) ……………………..using more and more motor vehicles, we (run out) ………………………..of oil

2. If we ( run out)…………………of oil, we (need) …………………………other kind of energy.

3. If we (use) ………………………more oil and coal, pollution (increase)……………………….

4. If pollution (increase)…………………………, more and more trees (die)………………………..

5. If more and more trees (die)………………………….., the climate (change)………………………..

6. If the climate (change)…………………………, we( meet) ……………………...with natural disasters

7. If we( try)…………………………. to control pollution, it ( be) …………………………. very 

III/ Choose the best answer:

1. People find the water dirty……………………. there are some water waste chemicals in it. 

  
 
a. and  

b. but 



 c. as 

2. The air is polluted ……………………. the factories produce a lot of smoke. 

     

a. and  

b.  since  


c. but. 

 3 The children stopped fighting …………………… their parents came back home. 

         

 a. and  

b. when 


 c. but 

4. ……………..it got dark,  the students couldn’t  find the ways  out of the forest. 

a. And       

b.As



   c. But. 

5.  The building was completely  collapsed ………………. the  firefighter  came. 

   
 
a. and 


b. when 


 c. but 

6. Waster  chemicals and smoke from vehicles and factories pollute not  only the  air ……………….  the land and  water as well. 

    
 
a. and  

b. with  


c.   but . 

7. If she ………………… hard , she’ll break past  records and  set new one. 

    

a. try 


 b. tries  


c. will try . 

8. …………….. it’s rainy,   I walk home with umbrella. 

   

a. When

  b. Though  


c. As 

9. …………………….you smoke too much, you’ll get  respiratory problems. 

     

a. If 


 b. though  


c. as 

10. If her father doesn’t drink too much wine, he …………………… so sick . 

 
 
a. won’t be  

b. doesn’t get  


c. isn’t. 

11. This newspaper is …………………. everyday. It’s a daily newspaper. 

   

a. publishing 
 
b. published  

. 
c. to publish    

12. He shouted and looked ………………….. at me and angry when I broke the vase. 

 
 
 a. angry  

b. angrier  


 c. angrily  

13.  He is tired ……………………  he stay up late  watching TV. 

  
 
 a. so  


b. because  


c. but   

14.  we are talking about the preservation of ……………………... resources. 

  
  
a. natural    

b. naturally.  

 
c. nature  

15. Is he really ……………….. that you can’t come there. 

       
 
a.  disappoint  
b. disappointed 

 c. disappointing  

16.   I think most children are creative enough to write…………………. poems. 

    

a. beauty 

b. beautiful 


 c. beautifully   

17. It is your policy to …………………. forest and increase forestation. 

   

a. protect 

b. protecting  

c. to protect  

18 Everyone must take part in ……………. deforestation

    

a. prevent 

 b. preventing  

c. to prevent    

19. I suggest ………………. to the movies . 

     

a.  go  


b. to go  


c.  going    

20.  They made their living by …………..… fish in the ocean everyday. 

  
 
a. catch 

 b.  catching 


 c.  to catch   

30.  Daisy is very nice: ………, all her friends love her very much. 

    

a. and  

b. so  



c. therefore.  

31.Can you turn ……………... the lights ? I can’t see anything. 

     

a. on  


b. off  



c. in   

32. What are you looking ………….. ? - My picture book . I’ve lost it. 

     

a. on   


b. off   


c. for. 

33.  There are ………..… saving methods and inventions to  use solar  energy. 

   

a. energetic  

b.  energize   


c. energy    

34. I had to pay much money this month for the international….. .

    

a. calls   

b. calling  


c. to call  

35.  A new – conditioner will be ….................... this morning. 

    

a.  to install  

b. installed    


c. installing   

36. Scientists are looking for an …………. way to reduce energy consumption. 

     

a.  effect   

b. effection    

c. effective    

37. We can ……….… easily in the daylight. 

   

a. to read  

b. reading     


c. read 

38. She won’t take all these suitcases ……………… she likes to travel lightly

      

a. so  


b. but  


c. because    

39. They are completely short of water now. A number of people have died because of this …………….. 

   

a. shortage    

b. short   


c. shorten   

40. What can  we do to spend less ……………… lighting ? 

  

a. in  


b. on   



c. about

IV/ Read the following passage and fill in each blank with one given word: 

Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which man pollutes his surroundings. Man dirties the air with gas and smoke, poisons water with chemicals and damages the soil with too many fertilizers and pesticides.

Environmental pollution is one of the most serious problems facing mankind today. Air, water and oil are necessary to the survival of all living things. Badly polluted air can cause illness and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of soil reduces the amount of land for growing food.

A. Say the statements are true or false: 

1. The air is dirtied with gas and smoke.


2. Polluted air can’t cause illness and death.

B. Answer the questions: 

1. What is environmental pollution?

→…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Are air, water and oil necessary to the survival of all living things?

→………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………….

3. Why are fish and other marine life killed?
→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4. What does pollution of soil reduce?

→  ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

V. Combine two sentences into one :
1. Nam gets wet. He forgot his umbrella (because)

2. The weather was terrible. We couldn’t go to the beach (so)

3. My brother failed his English test. He has to do the text again (therefore)

4. Do you like coffee? Do you like Coke? (or)
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